
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 71 1001 CTC dài

1 2 31 ĐT U hạ vị 15 cm/VMC

1 3 57 2002 CIN 3

1 4 29 2002 UBT (P) 7cm/VMC 2 lần

17 5 71 5005 SSD độ III

17 6 38 2002 UBT 2bên 7cm/VMC 4 lần( Mổ khó)

17 7 48 3013 UXTC 16 tuần

17 8 26 1001 UXTC 14 tuần

18 9 37 2002 UBT  20cm

18 10 46 3023 NXTC 14 tuần

18 11 36 ĐT NXTC 16 tuần

21 12 66 9026 UBT  8 cm

21 13 51 4004 UXTC 16 tuần

21 14 43 2022 UXTC 14 tuần

19 15 0

16 16 0

16 17 0

1 1 75 9009 UBT(P) 11cm

1 2 46 2012 UXTC 16 tuần

1 3 36 0010 NXTC 16 cm/Mong con

17 4 82 8008 SSD độ III

17 5 43 1011 LNMCơ TC

17 6 43 ĐT NXTC 12 tuần

18 7 52 ĐT TSĐGĐHNMTC

18 8 45 2042 UBT (T) 10 cm/ VMC UBT

18 9 48 2002 UXTC 18 tuần

BÍCH 1 + THỂ.TT + TRÚC MỸ.SB

Q.TUẤN + ĐOAN + CÚC.TT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + BÙI NGA.TT

THU NGUYỆT + BÙI NGA.TT + EBAN.TT

THU NGUYỆT + BÙI NGA.TT + EBAN.TT

BÍCH 1 + THỂ.TT + TRÚC MỸ.SB

M.TUẤN.BM + THỤY.NT + DANH.NT

M.TUẤN.BM + THỤY.NT + DANH.NT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

QUỐC DUY+ THÚY MAI+THANH HẰNG.SB(S,3)

QUỐC DUY+ QUỐC BẢO.TT + LỆ HẰNG.SB (C,3)

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

M.LOAN + BÍCH TY + CÚC.TT

M.LOAN + BÍCH TY + CÚC.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + EBAN.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + EBAN.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + EBAN.TT

M.TUẤN.BM + THỤY.NT + DANH.NT

BS PHẨU THUẬT

THÁI HÀ + HỒ HOA + LÊ DIỆP   

THÁI HÀ + HỒ HOA + LÊ DIỆP

B.HẢI + THỂ.TT + MỸ CHI.TT

B.HẢI + THỂ.TT + MỸ CHI.TT

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + ĐEM

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + ĐEM

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai   

Mổ lấy thai  

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt đoạn CTC

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Từ ngày 24/10/2011 đến ngày 30/10/2011 (Tuần4)

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

LÊ THỊ THANH NGA

NGUYỄN THỊ LINH

NGUYỄN THỊ PHÚC CẨM

LÊ THỊ LIÊN

LÊ THỊ NỞ

NGUYỄN THỊ HỢP

NGUYỄN THỊ NGHIÊM

PHẠM THỊ YẾN

TRẦN THỊ VÂN

BÙI THỊ HÔN

NGUYỄN THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ NGA

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ XÍ

DƢƠNG THỊ THẮM

NGUYỄN HỒNG YẾN

TRẦN THỊ YẾN ANH

VÕ THỊ BÍCH

LÊ THỊ HIỀN

HỌ VÀ TÊN

TRẦN THỊ NỮ

PHAN THỊ DIỄM

PHÙNG THỊ SAI

NGUYỄN KIM HOA

LÊ THỊ LIÊN

8486

410b

8536

8591

8951

8475

8389

8738

8719

SHC

8375

8879

360b

8677

8703

8643

8491

8372

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

8709

8336

8365

8445

PM

Ngày: 24/10/2011 

Ngày: 25/10/2011 

8474

8495



18 10 36 3023 U quái BT(T) 12cm

21 11 57 2012 UBT 2bên 6cm

21 12 41 2032 UXTC 14 tuần

21 13 41 0000 NXTC 14 tuần/VS 1

16 14 0

16 15 0

1 1 74 9009 SSD độ III

1 2 34 ĐT UBT(P) 12cm + Dịch ổ bụng

1 3 39 1001 NXTC 12 tuần

17 4 44 1001 U hạ vị 16cm

17 5 48 5015 UXTC 14 tuần

17 6 46 2012 UXTC 16 tuần

17 7 39 0010 UBT(P) 12cm

18 8 48 4004 UXTC 18 tuần/ VMC VPM - RT

18 9 48 ĐT UXTC 14 tuần

18 10 43 ĐT NXTC 16 tuần

21 11 48 2002
UXTC 14 tuần

21 12 46 2012 UXTC 14 tuần

21 13 43 1001 UXTC 16 tuần

14 39 2012 NXTC 16 tuần

16 15 0

16 16 0

1 1 75 8008 U hạ vị 12cm

1 2 41 1001 UXTC 14tuần/VMC NXTC

1 3 35 ĐT NXTC 14 tuần

17 4 35 ĐT U hạ vị 12cm

17 5 34 2012 CTC dài

17 6 28 0000 NXTC 8cm

18 7 78 8017 SSD độ III/Cao HA

18 8 52 2022 UXTC 16 tuần/VMC RT

MỸ Ý + NGỌC TRANG + BÙI PHƢỢNG

NGỌC TRANG + BÙI PHƢỢNG + BÙI NGA.TT

NHÀN + NGÔ TRINH + TR.QUỲNH.TT

NHÀN + NGÔ TRINH + EBAN.TT

NHÀN + NGÔ TRINH + EBAN.TT

M TUYẾT + THỐNG + THỂ.TT   

M TUYẾT + THỐNG + THỂ.TT   

THỐNG + THỂ.TT + MAI.SB

TH.LANBM + THƢ.NT + HIỀN.NT

TH.LANBM + THƢ.NT + HIỀN.NT

TH.LANBM + THƢ.NT + HIỀN.NT

DỰ BỊ

V.THU + TUYẾT.PNT + PHƢƠNG.PNT(S,3)

N.QUANG + TR.LOAN + HƢƠNG.SB(C,3)

D.P.MAI + TRÍ 1 + MỸ CHI.TT

N.ĐIỆP2 + DANH.NT + CÚC.TT

N.ĐIỆP2 + DANH.NT + CÚC.TT

TR.THẢO + YẾN OANH + QUỐC BẢO.TT

TR.THẢO + YẾN OANH + QUỐC BẢO.TT

TR.THẢO + YẾN OANH + QUỐC BẢO.TT

BẢO ANH + NHƢ ANH + HOA.SB(S,3)

BẢO ANH + HOÀNG VÂN + LINH.SB(C,3)

DUYÊN + B.HẢI + THỂ.TT

B.HẢI + THỂ.TT + EBAN.TT   

B.HẢI + THỂ.TT + EBAN.TT   

D.P.MAI + TRÍ 1 + MỸ CHI.TT

Q.TUẤN + ĐOAN + CÚC.TT

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + QUỐC BẢO.TT

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + QUỐC BẢO.TT

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + QUỐC BẢO.TT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt đoạn CTC, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u, KTSD   

Cắt HTTC + 2pp   

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

THỊ NHÌ

ĐOÀN THỊ CÚC

ĐỖ THỊ QUÊ

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ DUNG

TRẦN THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU

NGUYỄN THỊ KIM HUỆ

NGUYỄN THỊ NGÂN HÀ

LIÊU THỊ CẨM LOAN

LÊ THỊ DUNG

DƢƠNG THỊ KIỀU NƢƠNG

LÊ THỊ KIỀU

NGUYỄN BÍCH DUNG

BN SẢN A

ĐẶNG THỊ BAY

TRẦN THỊ CHÂU

TRẦN THỊ HOAN

NGUYỄN THỊ OANH

NGUYỄN THỊ MỸ

NGUYỄN NGỌC KIM HOÀNG

DIỆP THÚY PHƢỢNG

BN SẢN A

BN SẢN A

PHAN THỊ NGUYÊN

TRẦN THỊ LÂN

TRẦN THỊ MỘNG THÚY

BÙI THỊ HỒNG

MAI KIM HỒNG

NGUYỄN THỊ NHẪN

8508

8432

8155

8410

8607

8523

8461

9081

8647

8439

8578

8631

8581

8633

8414

8863

9128

8407

8504

8404

8589

8634

8843

8980

8972

8447

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 26/10/2011 

Ngày: 27/10/2011 



21 9 55 4014 UXTC 18 tuần

21 10 52 0000 UXTC 14 tuần

21 11 44 2012 UXTC 14 tuần

21 12 47 ĐT UXTC 16 tuần

13 42 0000 NXTC 14 tuần

16 14 0

16 15 0

1 1 75 7007 SSD độ III

1 2 45 2002 UXTC 14tuần/VMC

1 3 21 ĐT UBT 2bên 14cm

17 4 63 2012 SSD độ III

17 5 44 2002 UXTC 15 tuần

17 6 38 1011 NXTC 20tuần

18 7 47 ĐT UXTC 17 tuần

18 8 48 2000 UXTC 14 tuần

18 9 38 ĐT NXTC 10tuần

21 10 52 2002 UXTC 14 tuần

21 11 44 ĐT UXTC 10 tuần+UBT 2 bên 6cm/Tâm thần

21 12 37 0010 NXTC 16 tuần

16 13 0

V.HÒA + THANH THÚY + CÚC.TT

V.HÒA + THANH THÚY + CÚC.TT

V.HÒA + THANH THÚY + CÚC.TT

NHẠN + THỊ LỆ.SB + LỊCH.SB

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + HIỀN.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + HIỀN.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + HIỀN.NT

NG.LAN.BM + H.HOA.BM + THỂ.TT

NG.LAN.BM + THỂ.TT + HỒ NGÂN.SB

NG.LAN.BM + THỂ.TT + HỒ NGÂN.SB

DỰ BỊ

BM ĐHYD (S,3)

D.P.MAI + Đ.TRỌNG + NHẬT LỆ.SB(C,3)

LỢI + KHOA BM + THỤY.NT

LỢI + KHOA BM + THỤY.NT

LỢI + KHOA BM + THỤY.NT

DIỄM TUYẾT + ĐIỀN + CÚC.TT

DIỄM TUYẾT + ĐIỀN + CÚC.TT 

H.HIỆP + QUỐC BẢO.TT + NGỌC MỸ.SB

H.HIỆP + QUỐC BẢO.TT + NGỌC MỸ.SB

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Ngày 20 tháng 10 năm 

2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

NGUYỄN THỊ QUYẾT

NGUYỄN THỊ THỦY

LÊ THỊ HOÀNG

DIỆP THU HƢƠNG

BN SẢN A

TRẦN PHƢƠNG KHANH

TRẦN THỊ CHEN

NGUYỄN THỊ HÀ

LÊ THỊ THU HẰNG

DƢ QUẾ ANH

VÕ THI TUYẾT HƢƠNG

LÊ KIM CHI

PHAN THỊ TẦM

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ THỂNH

VƢƠNG MỸ HUỆ

ĐỖ THỊ VINH

VÕ THỊ THIỆN

PHẠM THỊ THÙY HƢƠNG

8675

8529

9127

8446

8507

8686

8734

8706

8689

8506

8707

8521

8493

8609

8881

8641

8680

Thứ: SÁU 

Ngày: 28/10/2011 


